
Stt Ngành 
Mã 

ngành 

Thời gian đào tạo 

TC lên ĐH CĐ lên ĐH ĐH văn bằng 2 

1 Dược sĩ đại học * 7720201 4,0 năm 3,0 năm - 

2 Luật kinh tế  7380107 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

3 
Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần 

mềm; mạng máy tính và truyền thông)  

7480201 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử ) 7510201 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

5 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

7 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng (Xây dựng dân dụng & công 

nghiệp; xây dựng cầu đường)  

7510102 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

8 Quản trị kinh doanh  7340101 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

9 Tài chính - Ngân hàng  7340201 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

10 Kế toán - Kiểm toán  7340301 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

11 
Ngôn ngữ Anh 

(Tiếng Anh) 
7220201 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

12 
Nhật Bản học 

(Tiếng Nhật Bản) 
7310608 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

13 
Ngôn ngữ Trung Quốc 

(Tiếng Trung Quốc) 
7220204 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 

14 
Hàn Quốc học 

(Tiếng Hàn Quốc) 
7310608 2,0 năm 1,5 năm 2,0 năm 
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